
1
Vàng Kiều Nguyệt 

Anh
2A1 PTDTBT Tiểu  học Phìn Ngan Mồ côi Mẹ- gia đình nghèo Xuất Sắc  Tốt

2 Vàng Tuệ Nhi 3A1 PTDTBT Tiểu  học Phìn Ngan Con hộ nghèo Xuất Sắc  Tốt
Giải 3 cuộc thi Trạng nguyên Tiếng việt  

cấp tỉnh

3 Lý Thú Hạnh 5A2 PTDTBT Tiểu  học Phìn Ngan Con hộ nghèo Xuất Sắc  Tốt

Giải nhất Viết đúng, viết đẹp, giải 

Khuyến khích cuộc thi trạng nguyên cấp 

tỉnh 

4 Chảo Tả Mẩy 7B PTDTBT THCS Phìn Ngan Con hộ nghèo Khá Tốt

5 Vàng Than Hiền 9 B PTDTBT THCS Phìn Ngan Con hộ nghèo Khá Tốt

6 Chảo Thanh Huyền 2A1
PTDTBT TH&THCS A Mú 

Sung 
Con hộ nghèo Tốt Tốt Học sinh xuất sắc

7 Lý Minh Huy 3A
PTDTBT TH&THCS A Mú 

Sung 
Gia đình hộ nghèo. Tốt Tốt

Giải 3 Hội thi Viết đúng, viết đẹp,  cấp  

huyện 

8 Ma Thiên Ngọc 4A
PTDTBT TH&THCS A Mú 

Sung 
Gia đình hộ nghèo, đông con Tốt Tốt

Giải 3 Hội thi Viết đúng, viết đẹp,  cấp  

huyện 

9 Lý Văn Cường 7A
PTDTBT TH&THCS A Mú 

Sung 
Gia đình hộ nghèo, đông con Tốt Tốt Đạt giải KH Môn toán cấp huyện.

10 Lý Xá Gơ 7B
PTDTBT TH&THCS A Mú 

Sung 

Gia đình hộ nghèo, Bố chết, 

mẹ đi Trung Quốc ở với Dì.
Khá  Tốt

ỦY BAN NHÂN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

                 HỘI KHUYẾN HỌC 

DANH SÁCH

Học sinh được cấp học bổng của Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai năm 2024

 (Kèm theo Quyết định số: 80/QĐ-HKH ngày 27/8/2024 của Hội Khuyến học tỉnh)

Số 

TT
Họ và tên

Địa chỉ Hoàn cảnh gia đình (Hộ 

nghèo, cận nghèo, gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn)
Thành tích khác (Nếu có)Lớp Trường

Kết quả giáo dục năm học 2023 - 2024

Học lực
Hạnh 

kiểm

1. Huyện Bát Xát



11 Bàn Đình Khang 2A
PTDTBT Tiểu  học Mường 

Hum 
Con hộ nghèo HTT Tốt

12 Tẩn Ánh Tuyết 3
PTDTBT Tiểu  học Mường 

Hum 
Con hộ nghèo Xuất Sắc  Tốt

13 Thèn Thiên Anh 4A
PTDTBT Tiểu  học Mường 

Hum 
Con hộ nghèo HTT Tốt

14 G ìang Thị Kim Thủy 3
PTDTBT TH&THCS  Cốc 

Mỳ 
Con hộ nghèo HTT Tốt

Đạt giải Khuyến khích  kể chuyện  cấp 

huyện.

15 Vàng  Hải Yến 2 PTDTBT Tiểu học   Cốc Mỳ Con hộ nghèo HTT Tốt
Đạt giải Khuyến khích  kể chuyện  cấp 

huyện.

16 Thào Duy Mạnh 1A1
PTDTBT Tiểu học  Sàng Ma 

Sáo.
Gia đình thuộc hộ nghèo Tốt Tốt

17  Giàng Bảo Long 2A1
PTDTBT Tiểu học  Sàng Ma 

Sáo.
Gia đình thuộc hộ nghèo Tốt Tốt

18 Lý Thị Mị 7C
PTDTBT THCS   Sàng Ma 

Sáo.
Con hộ  hộ nghèo Giỏi Tốt

19 Gi àng A Minh 8C
PTDTBT  THCS  Sàng Ma 

Sáo.
Con hộ  thuộc hộ nghèo Khá Tốt

20 Lục Kim Phương 2A
PTDTBT TH&THCS Nậm 

Chạc
Hộ nghèo HTT Tốt Đạt danh hiệu học sinh xuất sắc

21 Hoàng Bảo Long 3A
PTDTBT TH&THCS Nậm 

Chạc
Hộ cận nghèo HTT Tốt Đạt danh hiệu học sinh xuất sắc

22 Chảo Thu Hương 4A
PTDTBT TH&THCS Nậm 

Chạc
Hộ cận nghèo HTT Tốt Đạt danh hiệu học sinh xuất sắc

23
Vàng Thị Minh 

Phương
9B

PTDTBT TH&THCS Nậm 

Chạc
Hộ nghèo Giỏi Tốt

24 Vàng Thị Thu 9A
PTDTBT TH&THCS Nậm 

Chạc
Hộ nghèo Khá Tốt

25 Lý Việt Trung 1E
Trường PTDTBT Tiểu học Pa 

Cheo
Hộ cận nghèo Xuất sắc Tôt

Giải Nhì chữ đẹp cấp huyện. Giải Ba chữ 

đẹp cấp Tỉnh

26 Hạng Hồng Nhi 2A
Trường PTDTBT Tiểu học Pa 

Cheo
Hộ nghèo Xuất sắc Tôt

Giải Nhì chữ đẹp cấp huyện. Giải Nhì 

chữ đẹp cấp Tỉnh

27 Lý Thị Đí 3B
Trường PTDTBT Tiểu học Pa 

Cheo
Hộ nghèo Xuất sắc Tôt



28 Vàng Thị Mỷ 9B
Trường PTDTBT THCS Pa 

Cheo
Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tôt

29 Sùng Thị Thi 6B
Trường PTDTBT THCS Pa 

Cheo
Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tôt Đạt học sinh giỏi môn văn cấp huyện

30 Lồ Thị Xua 3A1 PTDTBT TH&THCS A Lù Hộ nghèo Xuất sắc Tôt

31 Sào Vân Anh 3A2 PTDTBT TH&THCS A Lù Xuất sắc Tôt

32 Tẩn Thu Vân 6A PTDTBT TH&THCS A Lù Xuất sắc Tôt

33 Vàng Anh Dũng 6B PTDTBT TH&THCS A Lù Xuất sắc Tôt

34 Sùng Thị Cá 7A PTDTBT TH&THCS A Lù Hộ nghèo Khá Tôt

35 Sùng Thị Linh 3A2
PTDTBT TH&THCS Ngải 

Thầu 
Hộ nghèo Xuất sắc Tôt

36 Sùng Thị Hà 4A1
PTDTBT TH&THCS Ngải 

Thầu 
Hộ cận nghèo Xuất sắc Tôt

Giải Khuyến khích cuộc thi kể chuyện

 Tiếng Anh cấp huyện

37 Hầu A Thơ 5A1
PTDTBT TH&THCS Ngải 

Thầu 
Hộ nghèo HTXS Tôt

38 Lầu A Trành 7A2
PTDTBT TH&THCS Ngải 

Thầu 
Hộ nghèo, mồ côi bố Khá Tôt

39 Sùng A Tủa 7A1
PTDTBT TH&THCS Ngải 

Thầu 
Hộ nghèo Khá Tôt

40 Phàn Thị Thuý Vân 2C
PTDTBT TH&THCS Dền 

Sáng
Hộ nghèo, thôn ĐBKK Tốt Tốt

Gạt giải ba cấp tỉnh Trạng nguyên Tiếng 

Việt.

41 Tẩn Thị Hà Vy 3A
PTDTBT TH&THCS Dền 

Sáng
Hộ nghèo Tốt Tốt

Giải ba cấp huyện cuộc thi kể chuyện 

Tiếng Anh.

42 Tẩn Văn Nam 4A
PTDTBT TH&THCS Dền 

Sáng
Hộ nghèo, thôn ĐBKK Tốt Tốt

Giải khuyến khích cấp huyện cuộc thi kể 

chuyện Tiếng Anh.

43 Hoàng Văn Minh 7A
PTDTBT TH&THCS Dền 

Sáng
Bố mẹ bỏ nhau ở với ông bà Khá Tốt

44 Chảo Lở Mẩy 9A
PTDTBT TH&THCS Dền 

Sáng
Hộ nghèo, mồ côi bố Tốt Tốt

Giải KK môn Văn học HSG cấp huyện. 

Giải Ba cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên.



45 Ly Gì Mé 9A2 PTDTBT THCS Trịnh Tường Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt

46 Lý Trà My 8A2 PTDTBT THCS Trịnh Tường Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt

47 Hà Trần Tố Uyên 3B PTDTBT TH Trịnh Tường Gia đình thuộc hộ nghèo Xuất sắc Tốt

48 Vừ Hồng Duyên 4G PTDTBT TH Trịnh Tường Gia đình thuộc hộ nghèo Xuất sắc Tốt

49 Hoàng Bảo Ngọc 2B PTDTBT TH Trịnh Tường Gia đình thuộc hộ nghèo Xuất sắc Tốt

50 Phàng Thị Bải 2A PTDTBT Tiểu học Dền Thàng Gia đình thuộc hộ nghèo Xuất sắc Tốt

51 Tráng Minh Thuận 3A2 PTDTBT Tiểu học Dền Thàng Gia đình thuộc hộ nghèo Xuất sắc Tốt

52 Phàng Thị Soát 6C
Trường PTDTBT THCS Dền 

Thàng
Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt

53 Vàng Thị Pà 7A
Trường PTDTBT THCS Dền 

Thàng
Gia đình thuộc hộ nghèo Đạt Tốt

54 Vàng Thái Sinh 1
Trường PTDTBT Tiểu học Y 

Tý
Gia đình thuộc hộ nghèo

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Tốt

55 Phà Thó Gơ 1
Trường PTDTBT Tiểu học Y 

Tý
Gia đình thuộc hộ nghèo

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Tốt

56 Giàng Thị Liên 2
Trường PTDTBT Tiểu học Y 

Tý 

Mồ côi bố, mẹ đi tù, ở với bà 

ngoại 

Hoàn 

thành xuất 

sắc

Tốt
Đạt giải ba cuộc thi " Viết đúng- viết đẹp 

cấp huyện 

57 Tẩn Minh Phúc 3 Trường PTDTBT THCS Y Tý Gia đình thuộc hộ nghèo
HT xuất 

sắc
Tốt

58 Vàng Thị Vương 4 Trường PTDTBT THCS Y Tý
Gia đình thuộc hộ nghèo, bố 

mất. Mẹ bệnh hiểm nghèo. 
Khá Tốt

59 Vàng A Li  6A PTDTBT THCS Y Tý Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt

60 Phu Gớ Phơ 8A PTDTBT THCS Y Tý Hoàn Cảnh gia đình khó khăn Tốt Tốt

61 Vàng Thị Khứ 8C PTDTBT THCS Y Tý Hoàn Cảnh gia đình khó khăn Khá Tốt



62 Ly Xe Bớ 9A PTDTBT THCS Y Tý Hoàn Cảnh gia đình khó khăn Tốt Tốt

63 Phà Xá Xơ 9A PTDTBT THCS Y Tý Gia đình hoàn cảnh khó khăn Khá Tốt

64 Lý Bảo Loan 3B
PTDT BTTH&THCS Nậm 

Pung
Hộ nghèo Xuất sắc Tốt

Giải nhất Trạng nguyên tiếng Việt cấp 

tỉnh

65 Tẩn Thảo Nhi 4B
PTDT BTTH&THCS Nậm 

Pung
Hộ nghèo Xuất sắc Tốt

66 Tẩn Tả Mẩy 3A
PTDT BTTH&THCS Nậm 

Pung
Hộ nghèo Tốt Tốt

67 Sần Mờ Be 6B
PTDT BTTH&THCS Nậm 

Pung
Hộ nghèo Tốt Tốt

68 Lý Xá Gơ 7A
PTDT BTTH&THCS Nậm 

Pung
Hộ nghèo Khá Tốt

69 Tẩn Kim Ngân 7
PTDTBT TH&THCS Tòng 

Sành
Hộ nghèo Khá Tốt

70 Tẩn Quỳnh Trang 8
PTDTBT TH&THCS Tòng 

Sành
Hộ nghèo Khá Tốt

71 Lý Mẩy Nga 1A
PTDTBT TH&THCS Tòng 

Sành
Hộ cận nghèo Tốt Tốt Đạt giải khuyến khich chữ đẹp cấp huyện

72 Tẩn Tả Mẩy Tình 2A
PTDTBT TH&THCS Tòng 

Sành
Hộ nghèo Tốt Tốt

Giải Ba chữ đẹp cấp huyện; giải Khuyến 

khích Trạng nguyên Tiếng việt cấp Tỉnh

73 Chảo Dư Phương 3A1
PTDTBT TH&THCS Tòng 

Sành
Hộ nghèo Tốt Tốt Đạt giải Khuyến khích chữ đẹp cấp huyện.

74 Lý Phương Anh 2A
PTDTBT TH&THCS Trung 

Lèng Hồ
Hộ nghèo Xuất sắc Tốt

75 Thào A Luân 4A1
PTDTBT TH&THCS Trung 

Lèng Hồ
Hộ nghèo HTT Tốt

76 Lý Xuân Mẩy 7A
PTDTBT TH&THCS Trung 

Lèng Hồ
Hộ cận nghèo Giỏi Tốt

77 Phàng Thị Pai 7B
PTDTBT TH&THCS Trung 

Lèng Hồ
Hộ nghèo Khá Tốt

78 Liều Thị Sung 9B
PTDTBT TH&THCS Trung 

Lèng Hồ
Hộ nghèo Khá Tốt



79 Lý Thị Linh Như 4A TH&THCS Bản Xèo Hộ nghèo Giỏi Tốt Giải KK viết đúng, viết đẹp cấp huyện

80 Vũ Thúy Hạnh 7A TH&THCS Bản Xèo Hoàn Cảnh gia đình khó khăn Xuất sắc Tốt
Giải Ba môn Toán lớp 7 kì thi chọn HSG 

các môn văn hóa cấp huyện

        2. Huyện Mường Khương

81 Giàng Thị Hoa 7B PTDTBT THCS Tả Thàng Hộ Nghèo Khá Tốt

82 Lù Tùng 7B PTDTBT THCS Tả Thàng Hộ Nghèo Khá Tốt

83 Giàng Seo Toán 7B PTDTBT THCS Tả Thàng Hộ Nghèo Khá Tốt

84 Sùng Thị Dẻ 7B PTDTBT THCS Tả Thàng Hộ Nghèo Khá Tốt

85 Theo Seo Su 8B PTDTBT THCS Tả Thàng Hộ Nghèo Khá Tốt

86 Sùng Thị Tráng 8B PTDTBT THCS Tả Thàng Hộ Nghèo Khá Tốt

87 Vàng A Tráng 9B PTDTBT THCS Tả Thàng Hộ Nghèo Khá Tốt

88 Thào Thị Thùy Linh 9B PTDTBT THCS Tả Thàng Cận nghèo Khá Tốt

89 Hàng Thị Ý Sô 9B PTDTBT THCS Tả Thàng Cận nghèo Khá Tốt

90 Giàng Thị Mai 9B PTDTBT THCS Tả Thàng Hộ Nghèo Khá Tốt

91 Vàng Thị Thúy 8A PTDTBT THCS Tả Thàng Hộ Nghèo Khá Tốt

92 Phàng Mú 8A PTDTBT THCS Tả Thàng Hộ Nghèo Khá Tốt

93 Sùng Xanh 9A PTDTBT THCS Tả Thàng Hộ Nghèo Giỏi Tốt

94 Hàng Bình 9A PTDTBT THCS Tả Thàng Hộ Nghèo Khá Tốt

95 Phàng Chung 9A PTDTBT THCS Tả Thàng Hộ Nghèo Khá Tốt

96 Thào Thị Dí 9A PTDTBT THCS Tả Thàng Hộ Nghèo Khá Tốt

97 Ma Thị Thanh Vân 7A PTDTBT THCS Tả Thàng Cận nghèo Khá Tốt

98 Hầu Thị Thanh Nhi 7A PTDTBT THCS Tả Thàng Hộ Nghèo Khá Tốt



99 Giàng Thị Pằng 7A PTDTBT THCS Tả Thàng Cận nghèo Khá Tốt

100 Sùng Thị Nhé Sung 7A PTDTBT THCS Tả Thàng Hộ Nghèo Khá Tốt

101 Hàng Thị Xuân Hoàng 2A2 PTDTBT TH Tả Thàng Hộ nghèo HTXS Tốt Giải KK thi TNTV cấp Huyện

102 Giàng Thị Yến Nhi 2A1 PTDTBT TH Tả Thàng Hộ nghèo HTXS Tốt

Giải KK thi TNTV cấp Huyện, Đạt giải 

Nhì Viết đúng, viết đẹp cấp Huyện, đạt 

giải 3 Viết đúng, viết đẹp cấp Tỉnh.
103

Thào Vương Bảo 

Ngọc
2A2 PTDTBT TH Tả Thàng Hộ nghèo HTXS Tốt Giải Ba thi KCTV cấp Huyện

104 Sùng Vế 2A4 PTDTBT TH Tả Thàng Hộ nghèo HTXS Tốt
Giải KK thi KCTV cấp Huyện, Đạt giải 

Nhì Viết đúng, viết đẹp cấp Huyện.

105 Thào Thị Sao Mai 2A5 PTDTBT TH Tả Thàng Hộ nghèo HTXS Tốt

106 Sùng Thị Thu Nhi 3A1 PTDTBT TH Tả Thàng Cận nghèo Tốt Tốt

107 Sùng Thị Hoa 3A2 PTDTBT TH Tả Thàng Nghèo HTXS Tốt
Đạt giải khuyến khích kể chuyện cấp 

huyện

108 Lù Vương Hòa 3A2 PTDTBT TH Tả Thàng Nghèo Tốt Tốt

109 Hàng Thị Vinh Quả 3A3 PTDTBT TH Tả Thàng Nghèo Tốt Tốt

110 Vàng Thị Ánh 3A4 PTDTBT TH Tả Thàng Nghèo Tốt Tốt

111 Giàng Thị Di 4A1 PTDTBT TH Tả Thàng Hộ nghèo Tốt Tốt

112 Thào Thị Sú 4A1 PTDTBT TH Tả Thàng Cận nghèo HTXS Tốt

113 Thào Xuân Trường 4A2 PTDTBT TH Tả Thàng Hộ nghèo Tốt Tốt

114 Thào Thị Lan 4A2 PTDTBT TH Tả Thàng Cận nghèo Tốt Tốt

115 Sùng Thị Mủa 5A1 PTDTBT TH Tả Thàng Hộ nghèo Tốt Tốt

116 Vàng Dung 5A1 PTDTBT TH Tả Thàng Hộ nghèo Tốt Tốt

117 Sùng Seo Áo 5A2 PTDTBT TH Tả Thàng Cận nghèo HTXS Tốt

118 Thào Seo Chứ 5A2 PTDTBT TH Tả Thàng Hộ nghèo Tốt Tốt

119 Giàng Seo Sơn 5A3 PTDTBT TH Tả Thàng Hộ nghèo HTXS Tốt



120 Ma Seo Khương 5A3 PTDTBT TH Tả Thàng Hộ nghèo Tốt Tốt

121 Vàng Thị Chúc 7A  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Hộ nghèo Khá Tốt

122 Vàng Thị Phương 7A  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Hộ nghèo Tốt Tốt

123 Ma Trung Tuyến 7A  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Hộ nghèo Khá Tốt

124 Thào Phong 7A  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Cận nghèo Khá Tốt

125 Sùng Thị Nhung 6B  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Hộ nghèo Khá Tốt

126 Ma Thị Thu Hoa 6B  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Hộ nghèo Tốt Tốt

127 Thào Chúng Khoa 6B  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Cận nghèo Tốt Tốt

128 Vàng Văn Cường 8A  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Hộ nghèo Khá Tốt

129 Giàng Mạnh 8A  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Cận nghèo Khá Tốt

130 Lù Thị Dở 8A  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Hộ nghèo Khá Tốt

131 Hoàng Thị Phương 8B  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Cận nghèo Tốt Tốt

132 Sùng Thị Phương 8B  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Cận nghèo Tốt Tốt

133 Vàng Thị Hồng Nhung 8B  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Cận nghèo Khá Tốt

134 Sùng Văn Tháng 9A  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Hộ nghèo Giỏi Tốt Đạt giải nhì môn Địa lí cấp huyện 

135 Thào Quang 9A  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Hộ nghèo Khá Tốt

136 Cư Cao Sơn 9A  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Hộ nghèo Khá Tốt

137 Giàng Thị Phà 9A  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Hộ nghèo Khá Tốt

138 Sùng Thị Mai 9B  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Hộ nghèo Khá Tốt

139 Cư Thị May 9B  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Hộ nghèo Khá Tốt

140 Thào Thành 9B  PTDTBT THCS La Pan Tẩn Hộ nghèo Khá Tốt



141 Sùng Thị Minh Tuệ 1A1 PTDTBT TH La Pan Tẩn Gia đình có HCKK HTXS Tốt Đạt giải khuyến  khích TNTV cấp tỉnh 

142 Sùng Nguyệt Nga 1A1 PTDTBT TH La Pan Tẩn Cận nghèo HTXS Tốt
Đạt giải ba cuộc thi viết đúng viết đẹp 

cấp huyện 

143 Cư Văn Trường 1A3 PTDTBT TH La Pan Tẩn Cận nghèo HTXS Tốt

144 Sùng Thanh Tâm 1A1 PTDTBT TH La Pan Tẩn Nghèo HTXS Tốt

145 Thào Thu Lan 1A2 PTDTBT TH La Pan Tẩn Cận nghèo HTXS Tốt

146 Giàng Bảo Yến 1A3 PTDTBT TH La Pan Tẩn Hộ nghèo HTXS Tốt Giải Ba Kể chuyện Tiếng Việt cấp huyện.

147 Sùng Linh Chi 1A5 PTDTBT TH La Pan Tẩn Hộ cận nghèo HTXS Tốt
Giải Ba Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

huyện.

148 Sùng Seo Quáng  1A6 PTDTBT TH La Pan Tẩn  Hộ nghèo HTXS Tốt Đạt giải Ba Kể chuyện TV

149 Ma Thị Chu 1A2 PTDTBT TH La Pan Tẩn Hộ nghèo.  HTXS Tốt Giải nhì cấp huyện Viết đúng, VĐ

150 Sùng Chúng Khoa 2A4 PTDTBT TH La Pan Tẩn Hộ nghèo HTXS Tốt
Giải Ba cuộc thi vẽ tranh phòng chống 

bạo lực học đường cấp trường

151 Sùng Thị Hiền 2A1 PTDTBT TH La Pan Tẩn Gia đình có HCKK HTXS Tốt
Giải Ba cuộc thi Viết đúng - Viết đẹp cấp 

tỉnh

152 Sùng Văn Vương 3A1 PTDTBT TH La Pan Tẩn Gia đình có HCKK HTXS Tốt

153 Ly Hùng 3A4 PTDTBTTH La Pan Tẩn  Hộ nghèo HTXS Tốt
Giải Ba cuộc thi Viết đúng - Viết đẹp cấp 

huyện

154 Sùng Tuệ Nhi 3A2 PTDTBT TH La Pan Tẩn Cận nghèo HTXS Tốt

155 Thào Thị Ngọc Nhi 3A3 PTDTBT TH La Pan Tẩn Gia đình có HCKK HTXS Tốt

156 Sùng Bảo Quân 4A2 PTDTBT TH La Pan Tẩn Cận nghèo HTXS Tốt Giải KK kể chuyện Tiếng Anh cấp huyện

157 Sùng Thị Cúc Hoa 4A3 PTDTBT TH La Pan Tẩn Hộ nghèo HTXS Tốt
Giải Ba cuộc thi Viết đúng, viết đẹp

 cấp huyện.

158 Sùng Thị Nhung 4A4 PTDTBT TH La Pan Tẩn Cận nghèo HTXS Tốt
Giải KK cuộc thi Viết đúng, viết đẹp cấp 

huyện.

159 Sùng Thị Lan 4A4 PTDTBT TH La Pan Tẩn Cận nghèo HTXS Tốt
Đạt giải Ba kể chuyện Tiếng Việt cấp 

huyện

160 Thào Xuân Thái 4A1 PTDTBT TH La Pan Tẩn Cận nghèo HTXS Tốt



161 Nông Bảo Chi 2A TH&THCS Tả Phời Gia đình thuộc hộ cận nghèo. Xuất sắc T

162 Lục Gia Bảo 4A TH&THCS Tả Phời
Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn 
Xuất sắc T

163 Vàng Thu Bền 5A TH&THCS Tả Phời
Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn 
Xuất sắc T

164 Lương Mai Loan 8B TH&THCS Tả Phời Gia đình thuộc hộ cận nghèo Khá Tốt

165 Chảo Văn Thiên 2A1 TH Thống Nhất
Thuộc hộ nghèo, bản thân bị 

suy thận.
HTT Tốt

166 Niều Việt Trung 3A5 TH Thống Nhất
Thuộc hộ nghèo, bố mẹ bỏ đi, 

ở cùng bác.
HTT Tốt

167 Hà Phương Thuỳ 3A4 TH Thống Nhất
Thuộc hộ nghèo, bố mẹ bỏ 

nhau, ở với ông bà
HTT Tốt

168 Cao Việt Phong 4A3 TH Thống Nhất Thuộc hộ nghèo HTT Tốt Giải KK Olympic HS vùng khó cấp TP. 

169 Lê Trung Kiên 7C THCS Cốc San
Hộ cận nghèo, bố bị bệnh 

hiểm nghèo.
HTT Tốt

170 Lò Thị Anh 9B THCS Cốc San Hộ cận nghèo, bố bị bệnh HTT Tốt

171 Vi Bảo Nhi 1A2 TH Vạn Hoà
Ở với ông bà, bố mẹ công 

việc không ổn định
XS Tốt

Giải nhất chữ đẹp 

cấp tỉnh

172 Đỗ Ngọc Thạch 1A3 TH Vạn Hoà
Gia đình KK, bố mẹ bị bệnh, 

thu nhập thấp
HTT Tốt

173 Chảo Mủi Chây 6 TH&THCS số 1 Tả Phời Hộ nghèo Giỏi Tốt Giải KK Olympic HS vùng khó cấp TP. 

174 Chảo Mùi Phẩy 2A TH&THCS số 1 Tả Phời Hộ nghèo Giỏi Tốt

175 Chảo Mùi Líu Phiểu 7A TH&THCS số 1 Tả Phời Cận nghèo Giỏi Tốt

176 Chảo Mùi Nảy 5A TH&THCS số 1 Tả Phời Hộ nghèo Xuất sắc Tốt

177 Phạm Trà My 4A TH Hợp Thành
Mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với 

bà nội.
Tốt Tốt

        3. Thành phố Lào Cai



178 Ngô Quốc Khánh 4C TH Hợp Thành
Thuộc hộ ngheo, mồ côi cha 

mẹ, ở với ông bà
Tốt Tốt

179 Nông Thuý Vân 3A TH Hợp Thành Thuộc hộ nghèo Xuất sắc Tốt

180 Lý Quốc Huy 3C TH Hợp Thành Gia đình thuộc hộ nghèo. Tốt Tốt

181 Hoàng Thị Thu Huyền 5B TH&THCS Đồng Tuyển
Gia đình KK, không có việc 

làm, đông con.
Giỏi Tốt

182 Nguyễn Hà Anh 7A TH&THCS Đồng Tuyển
Gia đình KK, bố mẹ ly hôn, ở 

với mẹ.
Giỏi Tốt

183 Lê Hồng Phúc 5B TH Cam Đường Thuộc hộ cận nghèo HTT Tốt

184 Phạm Đăng Khoa 4B TH Cam Đường Hộ cận nghèo HTT Tốt

185 Đào Minh Quân 3A1 TH Cốc San
Gia đình KK, mồ côi cha, mẹ 

làm tự do.
Xuất sắc Tốt

Giải bạc đấu trường

 Vioedu cấp TP

186 Đoàn Đức Trọng 2A2 TH Cốc San Thuộc hộ nghèo năm 2024 HTT Tốt

187 Đào Thủy Tiên 7B THCS Cam Đường
Hộ cận nghèo, bản thân bị 

bệnh tim.
Giỏi Tốt

188 Đoàn Thị Ánh Dương 9B THCS Cam Đường
Hộ cận nghèo, mồ côi mẹ, bố 

mất 40% sức LĐ.
Khá Tốt

189 Vi Thị Khánh Ly 6A THCS Hợp Thành
Mồ côi cha, hoàn cảnh gia 

đình khó khăn
Xuất sắc Tốt

190 Nông Quỳnh Chi 6B THCS Hợp Thành Hộ cận nghèo Xuất sắc Tốt

191 La Thị Kim Lan 7B THCS Hợp Thành Hộ cận nghèo Giỏi Tốt
Giải nhất Toán 6 giao lưu vùng khó cấp 

TP

192 Nông Thế Mạnh 8A THCS Hợp Thành Hộ cận nghèo Giỏi Tốt
Giải Nhất Cuộc thi khoa học cấp thành 

phố.

193 Vàng Thị Khánh Du 9A THCS Hợp Thành
Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn
Giỏi Tốt Giải Nhì thi KH cấp thành phố.

194 Đào Bích Nhị 9A2 THCS Thống Nhất Hộ cận nghèo,mồ côi mẹ Khá Tốt Giải nhì L.sử cấp TP

195 Đào Hồng Siêu 9A1 THCS Thống Nhất Hộ cận nghèo Khá Tốt Giải tư NCKH TP; KK GL HS vùng khó



196 Lương Thị Trà My 8A2 THCS Thống Nhất Hộ nghèo Khá Tốt

197 Trần Xuân Hiệu 8A2 THCS Thống Nhất Hộ cận nghèo Khá Tốt Giải ba bóng chuyền hơi cấp thành phố

198 Tẩn Mùi Mắn 3 TH&THCS số 2 Tả Phời Hộ cận nghèo HTT Đạt

199 Phàn Thanh Phương 4 TH&THCS số 2 Tả Phời Gia đình thuộc hộ nghèo HTXS Tốt
Giải Khuyến khích môn Toán giao lưu 

vùng khó

200 Lò Lở Mẩy 9 TH&THCS số 2 Tả Phời Hộ cận nghèo Khá Tốt

( Danh sách có 200 học sinh)

NGƯỜI LẬP BIỂU

Mai Thị Hiền

 Lào Cai, ngày 27 tháng 8 năm 2024

TM. HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

                                                     CHỦ TỊCH 

Dương Bích Nguyệt



DANH SÁCH

Học sinh được cấp học bổng của Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai năm 2024

 (Kèm theo Quyết định số: 80/QĐ-HKH ngày 27/8/2024 của Hội Khuyến học tỉnh)
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